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CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8.9 

Năm học 2022 – 2023 
 

  1. Môn Địa lí lớp 8 

STT Bài dạy/ Chủ đề Số tiết Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thiết bị dạy học Địa điểm 

dạy học 

HỌC KÌ I  

1 
Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản 1 

(1) 

1 - Bản đồ tự nhiên thế giới ,châu á 

- Lược đồ Châu Á trên địa cầu (SGK)   

Phòng học 

2 

Bài 2: Khí hậu Châu Á 

(Câu 2 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu 

HS trả lời) 

2 

(2) 

2 - Bản đồ TN, các đới khí hậu Châu Á 

- Lược đồ SGK 

Phòng học 

3 

Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á 1 

(3) 

3 - Bản đồ tự nhiên Châu Á 

- Bản đồ cảnh quan tự nhiên Châu Á 

- Tranh ảnh về cảnh quan tự nhiên, một 

số tranh về động thực vật 

Phòng học 

4 

Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa 

CÁ 

1 

(4) 

4 - Bản đồ khí hậu Châu Á 

- Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió  

chính (mùa đông, mùa hạ) 

Phòng học 

5 

Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á. 1 

(5) 

5 - Bản đồ phân bố dân cư Châu Á 

- Lược đồ phân bố các chủng tộc Châu Á 

phóng to 

Phòng học 

6 

Bài 6: Thực hành Đọc, phân tích lược đồ 

phân bố dân cư và các thành phố lớn ở CÁ 

1 

(6) 

6 - Bản đồ các nước trên thế giới 

- Lược đồ mật độ dân số và những thành 

phố lớn Châu Á. 

Phòng học 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS TỰ CƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Bản đồ trống có đánh dấu vị trí của các 

đô thị ở Châu Á. 

7 

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội 

các nước Châu Á. 

1 

(7) 

7 - Bản đồ kinh tế Châu Á 

- Bảng thống kê một số chỉ tiêu phát triển 

kinh tế xã hội các nước Châu Á 

Phòng học 

8 

Ôn tập giữa kì I 

 

1 

(8) 

8 - Bản đồ tự nhiên Châu Á 

- Bản đồ dân cư Châu Á 

- Bản đồ tự nhiên, kinh tế, các khu vực 

Châu Á  

- Hệ thống câu hỏi ôn tập và phiếu học 

tập 

Phòng học 

9 
Kiểm tra giữa kì I 1 

(9) 

9 Ma trận đề và đề kiểm tra Phòng học 

10 

Bài 8: Tình hình phát triển KTXH ở các nước 

C.Á 

1 

(10) 

10 - Bản đồ kinh tế Châu Á 

- Bảng thống kê số liệuvề sản lượng khai 

thác khoáng sản, sản xuất lúa gạo. 

- Một số tranh ảnh về thu hoạch sản xuất 

lúa gạo, khai thác dầu mỏ. 

Phòng học 

11 
Bài 9: Khu vực Tây Nam Á. 1 

(11) 

11 - Bản đồ tự nhiên, kinh tế Châu Á.  

- Bản đồ tự nhiên khu vực Tây Nam Á. 

Phòng học 

12 Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á. 1 

(12) 

12 - Bản đồ tự nhiên Châu Á, KV Nam Á      

- Bản đồ khí hậu Nam Á. 

- Lược đồ phân bố mưa khu vực Nam Á 

(SGK) 

Phòng học 

13 

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực 

NÁ 

1 

(13) 

13 - Bản đồ phân bố dân cư, kinh tế châu Á. 

- Lược đồ phân bố dân cư Nam Á. 

- Các tranh ảnh về khu vực. 

Phòng học 

14 

 

Bài 12: Đặc điểm TN khu vực Đông  Á  1 

(14) 

14 - Bản đồ tự nhiên Châu á 

- Bản đồ khu vực Đông á 

- Một số tranh ảnh về núi, hoang mạc, 

đồng bằng Trung Hoa. 

Phòng học 
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15 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

khu vực ĐÁ. 

(Câu 2 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu 

học sinh trả lời) 

1 

(15) 

15 - Lược đồ phân bố dân cư Đông Á. 

- Lược đồ kinh tế Đông Á. 

- Phiếu học tập 

Phòng học 

16 

Ôn tập 1 

(16) 

16 - Các bản đồ về tự nhiên, dân cư châu Á, 

khu vực châu Á. 

- Câu hỏi ôn tập, hướng dẫn ôn tập. 

Phòng học 

17 
Kiểm tra HK 1 

(17) 

17 - Ma trận đề và đề kiểm tra. Phòng học 

18 
Làm bài tập địa lí 1 

(18) 

18 - Hệ thống câu hỏi và phiếu học tập. Phòng học 

HỌC KÌ II 

19 Bài 14: ĐNA – đất liền và hải đảo 1 

(19) 

 

 

19 

- Bản đồ khu vực Đông Nam Á. 

- Bản đồ tự nhiên Châu Á 

Phòng học 

20 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội ĐNA   1 

(20) 

- Bản đồ phân bố dân cư Châu á, khu vực 

Đông Nam Á. 

- Lược đồ kinh tế các nước Đông Nam Á 

Phòng học 

21 Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông 

Nam Á . 

1 

(21) 

 

 

20 

- Bản đồ các nước Châu Á 

- Bản đồ kinh tế các nước Đông Nam Á 

Phòng học 

22 Bài 17: Hiệp hội các nước ĐNÁ 1 

(22) 

- Bản đồ các nước Đông Nam Á. 

- Tư liệu về sự ra đời, mục tiêu hoạt 

động, nguyên tác hoạt động của hiệp hội. 

Phòng học 

23 Bài 18: Thực hành Tìm hiểu về Lào và 

Campuchia. 

(Mục 3, 4 không yêu cầu HS làm) 

1 

(23) 

 

 

 

 

21 

- Bản đồ tự nhiên Đông Nam Á 

- Bản đồ các nước Đông Nam Á 

- Lược đồ tự nhiên kinh tế Lào - 

Campuchia. 

- Tư liệu, tranh ảnh về 2 quốc gia trên. 

Phòng học 

24 Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người. 

(Khuyến khích HS tự học) 

1 

(24) 

- Bản đồ các nước trên thế giới. 

- Bản đồ khu vực Đông Nam Á. 

- Tranh, tài liệu về thành tựu phát triển 

kinh tế, văn hoá Việt Nam 

Phòng học 
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25 Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ 

VN. 

(Câu 1 phần câu hỏi và bài tập không yêu 

cầu học sinh trả lời) 

2 

(25, 

26) 

22 - Bản đồ tự nhiên Việt Nam  

- Bản đồ Việt Nam trong khu vực Đông 

Nam Á 

Phòng học 

26 Bài 24: Đặc điểm chung của vùng biển Việt 

Nam. 

2 

(27, 

28) 

23 - Bản đồ khu vực Đông Nam Á. 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam  

- Tranh ảnh về tài nguyên và cảnh đẹp 

của vùng biển Việt Nam  

Phòng học 

27 Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên VN 1 

(29) 

 

 

 

24 

- Bảng niên biểu địa chất (SGK) 

- Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo. 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam . 

Phòng học 

28 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản VN 

(Mục 2 không dạy) 

1 

(30) 

- Bản đồ địa chất, khoáng sản Việt Nam 

- Tranh ảnh, tư liệu về các mỏ khoáng 

sản, về hoạt động khai thác, chế biến 

koáng sản... 

Phòng học 

29 Bài 27: Thực hành Đọc bản đồ VN (phần 

hành chính và khoáng sản) 

1 

(31) 

 

 

 

25 

- Bản đồ tự nhiên hành chính Việt Nam 

(HP) 

- Bản đồ địa chất, khoáng sản Việt Nam 

- Bản đồ câm 

Phòng học 

30 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam 1 

(32) 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam  

- Atlat địa lý Việt Nam (Lát cắt địa lý) 

- Tranh ảnh 

Phòng học 

31 Ôn tập giữa học kì II 

 

1 

(33) 

 

 

26 

- Hệ thống câu hỏi ôn tập 

- Phiếu học tập 

Phòng học 

32 Kiểm tra giữa học kì II 

 

1 

(34) 

- Ma trận đề và đề kiểm tra 

 

Phòng học 

33 Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình 

 

1 

(35) 

 

 

 

27 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam  

- Atlat địa lý Việt Nam (Lát cắt địa lý) 

- Tranh ảnh 

 

Phòng học 

34 Bài 30: Thực hành Đọc bản đồ địa hình  VN 1  - Bản đồ tự nhiên Việt Nam Phòng học 
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(36) 28 - Bản đồ địa hình Việt Nam, Atlat. 

35 Chủ đề: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, quà tặng 

từ thiên nhiên 

2 

(37, 

38) 

- Bản đồ TN, khí hậu Việt Nam. 

- Một số tranh ảnh về cảnh quan khí hậu 

ở Việt Nam. 

- Bảng SL khí hậu các trạm: Hà Nội, 

Huế, thành phố Hồ Chí Minh (SGK). 

- Tranh minh hoạ về các kểu thời tiết: 

bão, áp thấp, sương mù, ... 

Phòng học 

36 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam 1 

(39) 

 

 

29 

- Bản đồ sông ngòi Việt Nam  

- Atlát địa lý Việt Nam. 

Phòng học 

37 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta. 1 

(40) 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam 

- Lược đồ các hệ thống sông lớn (SGK) 

- Atlát địa lý Việt Nam  

- Tranh ảnh các con sông lớn. 

Phòng học 

38 Bài 35: Thực hành về KH và thủy văn VN 1 

(41) 

 

 

30 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam 

- Lược đồ các hệ thống sông lớn (SGK) 

- Atlát địa lý Việt Nam  

- Tranh ảnh các con sông lớn. 

Phòng học 

39 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam 1 

(42) 

- Bản đồ đất ,sinh vậtViệt Nam 

- Ảnh phẫu diện đất, có thể lấy các mẫu 

đất ở địa phương 

Phòng học 

40 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam 1 

(43) 

 

31 

- Bản đồ tự nhiên, thực động vật Việt 

Nam 

- Các tranh ảnh về các loài động vật, thực 

vật. 

Phòng học 

41 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam 1 

(44) 

- Tư liệu, tranh ảnh về các sinh vật quý 

hiếm ở Việt Nam 

- Bản đồ thực trạng tài nguyên rừng Việt 

Nam 

Phòng học 

42 Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên VN 1 

(45) 

 

 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

- Bản đồ các môi trường địa lí thế giới. 

Phòng học 
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32  - Át lát địa lí Việt Nam. 

43 Bài 40: Thực hành Đọc lát cắt địa lí tự nhiên 

tổng hợp 

1 

(46) 

- Bản đồ địa chất-khoáng sản Việt Nam 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam, Átlát địa lí 

Việt Nam 

- Lát cắt tổng hợp SGK 

Phòng học 

47 Bài 41: Miền bắc và Đông Bắc Bắc Bộ 

(Câu 3 phần câu hỏi và bài tập không yêu 

cầu học sinh trả lời) 

1 

(47) 

 

 

 

 

33 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

- Bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc 

Bắc Bộ. 

- Một số tranh ảnh về sinh vật quý hiếm 

ở các vườn quốc gia. 

Phòng học 

48 Bài 42: Miền Tây Bắc và BTB 1 

(48) 

- Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc 

Trung Bộ. 

- Tranh ảnh về cảnh đẹp nổi tiếng của 

miền 

Phòng học 

49 Ôn tập cuối học kì II 

 

1 

(49) 

 

 

34 

- Hệ thống câu hỏi ôn tập và phiếu học 

tập. 

Phòng học 

50 
Kiểm tra cuối học kì II 1 

(50) 

- Ma trận đề và đề kiểm tra. Phòng học 

51 Bài 43: Miền NTB và Nam bộ 1 

(51) 

 

 

35 

- Bản đồ tự nhiên miền Nam Trung Bộ 

và Nam Bộ. 

- Một số tranh ảnh về thiên nhiên miền 

Nam Trung Bộ và Nam Bộ như: Rừng 

ngập mặn ven biển, rừng thưa rụng lá 

(rừng khộp) ở Tây nguyên … 

Phòng học 

52 Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương 1 

(52) 

- Thước dây, địa bàn, giấy, bút chì, bút 

mực, thước kẻ, dây thừng nhỏ. 

Phòng học 

 * Bài kiểm tra Môn Địa Lí lớp 8 

Bài KT, 

đánh giá 

Thời 

gian 

(1) 

Thời 

điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 
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KT thường 

xuyên 

Không 

xác 

định 

Tuần 

7 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra vấn đáp hoặc 

kiểm tra viết trên giấy. 

 

 

Giữa học kì 

1 

 

 

45 

phút 

 

 

Tuần 

9 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các vùng KT đã học  

- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu. Khai thác kiến thức qua kênh chữ kết 

hợp kênh hình. 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra viết trên giấy 

KT thường 

xuyên 

Không 

xác 

định 

Tuần 

13 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

Kiểm tra vấn đáp hoặc 

kiểm tra viết trên giấy. 
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3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

 

 

 

Cuối học kì 

1 

 

 

 

45 

phút 

 

 

 

Tuần 

17 

1. Kiến thức: 

- Đánh giá việc tiếp thu kiến thức của HS ở HKI để từ đó tìm ra những phương 

pháp dạy và học cho hợp lí. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; tự quản lí;  

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ;  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực, 

Kiểm tra viết trên giấy 

KT thường 

xuyên 

Không 

xác 

định 

Tuần 

24 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra vấn đáp hoặc 

kiểm tra viết trên giấy 

 

 

Giữa học kì 

2 

 

 

45 

phút 

 

 

Tuần 

26 

1. Kiến thức:  Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các vùng KT đã học  

- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu. Khai thác kiến thức qua kênh chữ kết 

hợp kênh hình. 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

 

 

Kiểm tra viết trên giấy 
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KT thường 

xuyên 

Không 

xác 

định 

Tuần 

30 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra vấn đáp hoặc 

kiểm tra viết trên giấy 

 

 

 

Cuối học kì 

2 

 

 

 

45 

phút 

 

 

 

Tuần 

34 

1. Kiến thức:  Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong năm học. 

- Củng cố các kĩ năng phân tích bản đồ, bảng số liệu. 

- Vẽ và phân tích biểu đồ 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực. yêu nước,  

 

 

 

Kiểm tra viết trên giấy 
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2. Môn Địa lí lớp 9 

STT Bài học Số tiết Thời 

điểm 

(Tuần) 

Thiết bị dạy học Địa điểm 

HỌC KÌ I 

1 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
1 

(1) 

 

 

 

1 

- Bản đồ dân cư Việt Nam. 

- Tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam. 

- Một số sản phẩm hàng hoá của các dân tộc 

Phòng học 

2 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số 
1 

(2) 

- Biểu đồ biến đổi dân số của nước ta. 

- Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới 

môi trường, chất lượng cuộc sống. 

Phòng học 

3 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần 

cư 1 

(3) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- Bản đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam. 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

- Bảng thống kê mật độ dân số ở một số quốc 

gia và dân đô thị ở Việt Nam.  

Phòng học 

4 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng 

cuộc sống 
1 

(4) 

- Biểu đồ cơ cấu lực lượng lao động phân 

theo thành thị, nông thôn và theo đào tạo, 

năm 2003 (Phóng to). 

- Biểu đồ cơ cấu sử dụng lao động theo ngành 

năm 1989 và 2003 (phóng to). 

Phòng học 

5 Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại 
2 

(5,6) 

3 - Bảng thống kê về số dân thành thị và tỉ lệ 

dân thành thị.  

- Tranh ảnh về các đô thị lớn ở Việt Nam. 

Phòng học 

6 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp 

dân số năm 1989 và 1999 

 

1 

(7) 

 

 

 

4 

- Tháp dân số VN năm 1989 và 1999 (phóng 

to). 

- Phiếu học tập 

Phòng học 

7 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam 

Mục1. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi 

mới =>Khuyến khích HS tự đọc. 

 

1 

(8) 

- Bản đồ hành chính Việt Nam. 

- Biểu đồ về sự chuyển dịch cơ cấu GDP từ 

1991 đến năm 2002 (vẽ trên khổ giấy lớn). 

Phòng học 
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- Một số hình ảnh phản ánh thành tựu về phát 

triển kinh tế của nước ta trong quá trình đổi 

mới. 

8 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển và phân bố nông nghiệp 

1 

(9) 

 

5 

- Bản đồ địa lí tự nhiên VN. 

- Bản đồ khí hậu VN. 

Phòng học 

9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 

1 

(10) 

- Bản đồ nông nghiệp VN 

- Lược đồ nông nghiệp phóng to theo SGK 

- Một số hình ảnh (tranh ảnh, phim video) về 

các thành tựu trong sản xuất nông nghiệp. 

Phòng học 

10 Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất Lâm 

nghiệp, Thủy sản 

CH3. Phần câu hỏi và bài tập => Y/C vẽ 

biểu đồ hình cột. 

 

2 

(11, 

12) 

 

6 

- Bản đồ kinh tế chung VN, át lát địa lý Việt 

Nam 

- Lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sản (phóng to 

theo SGK) 

- Một số hình ảnh về hoạt động lâm nghiệp 

và thuỷ sản ở nước ta. 

Phòng học 

11 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ 

về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng 

phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn 

gia súc, gia cầm 

 

1 

(13) 

 

 

 

7 

- Compa, thước kẻ, thước đo độ, máy tính 

bỏ túi, bút chì đen, bút dạ màu. 

- Phiếu học tập 

Phòng học 

12 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển và phân bố công nghiệp 

 

1 

(14) 

- Bản đồ địa chất - khoáng sản VN 

- Bản đồ phân bố dân cư SGK 

- Sơ đồ về vai trò của các ngồn tài nguyên 

thiên nhiên đối với sự phát triển một số 

ngành CN trọng điểm của nước ta. 

Phòng học 

13 Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp 

Mục2-Phần3. Một số ngành công nghệp 

nặng khác   

=> Không dạy 

CH3. Phần câu hỏi và bài tập => Không 

Y/C HS làm. 

 

1 

(15) 

 

 

 

 

8 

- Bản đồ công nghiệp, khoáng sản và bản đồ 

kinh tế Việt Nam. 

 

Phòng học 
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14 Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân 

bố của dịch vụ 
1 

(16) 

- Bản đồ gtvt, du lịch… 

- Bản đồ hành chính Việt Nam. 

- Atlat Địa lý VN 

Phòng học 

15 Ôn tập giữa kì I 

 1 

(17) 

 

 

 

9 

- Bản đồ dân cư VN. 

- Bản đồ tự nhiên VN. 

- Bản đồ kinh tế chung VN. 

- Hệ thống câu hỏi và phiếu học tập 

Phòng học 

16 Kiểm tra giữa học kì I 
 

1 

(18) 

- Ma trận đề và đề kiểm tra Phòng học 

17 Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn 

thông. 

1 

(19) 

 

 

 

10 

 

- Bản đồ gtvt, du lịch… 

- Bản đồ hành chính Việt Nam. 

- Atlat Địa lý VN 

Phòng học 

18 Bài 15: Thương mại và du lịch 1 

(20) 

 

- Bản đồ gtvt, du lịch… 

- Bản đồ hành chính Việt Nam. 

- Atlat Địa lý VN 

Phòng học 

19 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi 

cơ cấu kinh tế 

1 

(21) 

11 

 

 

 

 

- Bảng phụ, thước kẻ, biểu đồ miền vẽ chưa 

chuẩn. 

Phòng học 

20 Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 1 

(22) 

 

- Lược đồ Vùng Trung Du và Miền Núi Bắc 

Bộ 

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam 

- Tranh miền trung du 

Phòng học 

21 Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

(TT) 

1 

(23) 

 

12 

-  Bản đồ kinh tế vùng Trung Du và miền núi 

Bắc Bộ 

- Át lát địa lí Việt Nam 

- Tranh ảnh về thuỷ điện Hoà Bình, Vịnh Hạ 

Long… 

Phòng học 

22 Bài 20: Vùng Đồng bằng Sông Hồng 1 (24) - Lược đồ tự nhiên vùng Đb Sông Hồng Phòng học 

23 Bài 21: Vùng Đồng bằng Sông Hồng (TT) 1 

(25) 

13 

 

- Bản đồ tự nhiên  

- Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng 

Phòng học 
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24 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ 

mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương 

thực và bình quân lương thực theo đầu người 

 

1 

(26) 

 

 

- Biểu đồ mỗi quan hệ giữa dân số, sản 

lượng luơng thực và bình quân lương thực 

theo đầu người ở vùng đồng bằng sông 

Hồng 

Phòng học 

25 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ 1 (27)  

 

14 

- Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ. Phòng học 

26 Bài 24: Vùng Bắc Trung bộ (TT) 1 

(28) 

- Lược đồ kinh tế BTB. 

- Tranh ảnh hoạt động kinh tế của vùng 

Phòng học 

27 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ 1 

(29) 

 

 

15 

- Lược đồ tự nhiên vùng DHNTB. 

- Tranh ảnh về vùng DHNTB. 

Phòng học 

28 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (TT) 1 

(30) 

- Lược đồ kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ 

- Tranh ảnh. 

Phòng học 

29 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 

1 

(31) 

 

 

16 

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam 

- Atlat địa lí Việt Nam 

Phòng học 

30 Bài 28: Vùng Tây Nguyên 1 

(32) 

- Bản đồ địa lí tự nhiên VN. 

- Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên. 

- Một số tranh ảnh về Tây Nguyên. 

Phòng học 

31 Ôn tập cuối kì I 
 

1 (33)  

17 

- Hệ thống câu hỏi ôn tập 

- Phiếu học tập 

Phòng học 

32 Kiểm tra cuối kì I 1 (34) - Ma trận đề kiểm tra Phòng học 

33 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (TT) 1 (35)  

18 

- Lược đồ kinh tế Tây Nguyên. 

- Một số tranh ảnh. 

Phòng học 

34 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản 

xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và 

miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên 

1 

(36) 

- Bản đồ kinh tế VN. 

 

Phòng học 

HỌC KÌ II 

35 
Bài 31:  Vùng Đông Nam Bộ 

1 

(37) 

19 - Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ 

- Một số tranh ảnh. 

Phòng học 

36 Bài 32:  Vùng Đông Nam Bộ ( tiếp theo) 

Bài 33:  Vùng Đông Nam Bộ (TT) 

Thực hành: Phân tích một số ngành công 

nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ 

1 

(38) 

  

20 - Lược đồ kinh tế Đông Nam Bộ. 

- Một số tranh ảnh. 

 

Phòng học 
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37 Bài 34: Thực hành: phân tích một số ngành 

công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ. 

1 

(39) 

 

21 

- Bản đồ địa lí tự nhiên hoặc kinh tế VN. 

- Lược đồ kinh tế Vùng Đông Nam Bộ 

Phòng học 

38 Bài 35:  Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 

 

1 

(40) 

 

22 

- Lược đồ tự nhiên ĐBSCL. 

- Một số tranh ảnh 

Phòng học 

39 Bài 36: Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 

(tiếp theo) 

1 

(41) 

23 - Lược đồ kinh tế vùng ĐBSCL. 

- Một số tranh ảnh. 

Phòng học 

40 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích BĐ về 

tình hình SX ngành thủy sản ở ĐBSCL 

1 

(42) 

24 -  Bản đồ địa lí tự nhiên hoặc kinh tế vùng 

ĐBSCL. 

Phòng học 

41 Ôn tập giữa kì II 

 

1 (43) 25 - Hệ thống câu hỏi ôn tập 

- Phiếu bài tập 

Phòng học 

42 Kiểm tra giữa kì II 1 (44) 26 - Ma trận đề và đề kiểm tra Phòng học 

43 
Chủ đề (bài 38,39): 

Biển đảo quê hương 

 

 

2 

(45,46) 

 

27, 28 

- Sơ đồ cắt ngang của vùng biển Việt Nam. 

- Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam 

- Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế 

biển. 

Phòng học 

44 Bài 40: Thực hành. Đánh giá tiềm năng phát 

triển kinh tế của các đảo. 

1 (47)  

29 

- Một số hình ảnh về một số đảo ở nước ta. 

- Các hình ảnh về hoạt động kinh tế biển đảo 

Phòng học 

45 Bài 41: Địa lí tỉnh, thành phố 1 (48) 30 - Bản đồ tự nhiên TP Hải Phòng. Phòng học 

46 Bài 42: Địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)  1 (49) 31 - Lược đồ phân bố dân cư TP Hải Phòng Phòng học 

47 Ôn tập cuối HK II 1 (50) 32 - Hệ thống câu hỏi ôn tập và phiếu học tập Phòng học 

48 Kiểm tra cuối kì II 1 (51) 33 - Ma trận đề và đề kiểm tra Phòng học 

49 Bài 43: Địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)  

TH: Sưu tầm một bảng số liệu về địa lí địa 

phương 

1 (52) 34 - Lược đồ kinh tế vùng ĐB Sông Hồng. Phòng học 

45 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ 

giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân 

tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương. 

1 

(53) 

35 - Bảng số liệu thống kê về cơ cấu kinh tế 

của Hải Phòng. 

Phòng học 

* Bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 9 

Bài KT, 

đánh giá 

Thời gian 

(1) 

Thời 

điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 
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KT 

thường 

xuyên 

Không 

quy định 

7 1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra vấn đáp 

hoặc kiểm tra viết 

trên giấy 

 

 

Giữa học 

kì 1 

 

 

45 phút 

 

 

Tuần 

9 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các vùng KT đã học  

- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu. Khai thác kiến thức qua kênh chữ kết 

hợp kênh hình. 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra viết trên 

giấy 

KT 

thường 

xuyên 

Không 

quy định 

Tuần 

13 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

Kiểm tra vấn đáp 

hoặc kiểm tra viết 

trên giấy 



16 
 

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

 

 

 

Cuối học 

kì 1 

 

 

 

45 phút 

 

 

 

Tuần 

17 

1. Kiến thức: 

- Đánh giá việc tiếp thu kiến thức của HS ở HKI để từ đó tìm ra những phương 

pháp dạy và học cho hợp lí. 

- Hs phải thể hiện được những kiến thức kĩ năng cơ bản đã học trong HKI. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; tự quản lí;  

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ;  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực, 

Kiểm tra viết trên 

giấy 

KT 

thường 

xuyên 

Không 

quy định 

Tuần 

23 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra vấn đáp 

hoặc kiểm tra viết 

trên giấy. 

 

 

Giữa học 

kì 2 

 

 

45 phút 

 

 

Tuần 

26 

1. Kiến thức:  Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các vùng KT đã học  

- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu. Khai thác kiến thức qua kênh chữ kết 

hợp kênh hình. 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

 

 

Kiểm tra viết trên 

giấy 



17 
 

KT 

thường 

xuyên 

Không 

quy định 

Tuần 

30 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản về các nội dung đã học  

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học 

và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực. 

Kiểm tra vấn đáp 

hoặc kiểm tra viết 

trên giấy. 

 

 

 

Cuối học 

kì 2 

 

 

 

45 phút 

 

 

 

Tuần 

33 

1. Kiến thức:  Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong năm học. 

- Củng cố các kĩ năng phân tích bản đồ, bảng số liệu. 

- Vẽ và phân tích biểu đồ 

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; sử dụng ngôn ngữ, 

tính toán,... 

- Năng lực riêng: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng số liệu thống kê; 

Sử dụng ảnh,  

3. Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực. yêu nước,  

 

 

 

Kiểm tra viết trên 

giấy 

 

 Tự Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

 


